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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Số :          /ĐA-LTT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2020
ĐỀ ÁN
Đăng ký chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng

A. Trụ sở chính
I. Ngành, nghề: 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Quy mô tuyển sinh/năm: 30 sinh viên

1. Lý do đào tạo chương trình chất lượng cao (PHÒNG TS-ĐT + CÁC KHOA)
2. Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy (PHÒNG TS-ĐT + CÁC KHOA)
2.1.. Tên chương trình: 

· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 2,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
- Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đáp ứng các tiêu chí sau đây:
+ Có chuẩn đầu ra cao hơn chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông thường về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp;

+ Năng lực ngoại ngữ của người học khi tốt nghiệp ra trường đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương;
+ Năng lực về công nghệ thông tin của người học đạt tối thiểu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành ............, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tổng khối lượng kiến thức toàn khóa là 100 tín chỉ, tỷ lệ thực hành .....%/ tổng thời lượng chương trình, ..... % thời lượng chương trình người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng lĩnh vực chuyên môn của ngành, nghề đào tạo.

(Phụ lục I - Chương trình đào tạo, chương trình các môn học kèm theo)

2.2. Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy
 (Phụ lục II - Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy)
3. Nhà giáo giảng dạy (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
- Nhà giáo giảng dạy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm theo các quy định hiện hành.

- Nhà giáo dạy những nội dung kiến thức cơ sở và nội dung chuyên môn có bằng tốt nghiệp thạc sỹ trở lên đúng chuyên môn. Nhà giáo hướng dẫn, giảng dạy các nội dung thực hành, thực tập có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực của ngành từ 3 năm trở lên.

- Nhà giáo giảng dạy các nội dung bằng ngoại ngữ trong chương trình có trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.

3.1. Tổng số nhà giáo: 

5.Ngành Lập trình máy tính

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Đinh Thị Huyên
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	TOEFL 463
	B
	12
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Đào Anh Tuấn
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH

	
	Toeic 550
	A
	5
	Pháp luật
	2

	3
	Phạm Thị Thu Hiền
	ThS  Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.5
	B
	5
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Hồ Ngọc Chi
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	18
	Tin học 
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3

	5
	Huỳnh Thị Mai
	ThS Quản lý giáo dục
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	Đại học
	15
	Kỹ năng mềm
	4

	6
	Nguyễn Vân Giang
	ThS Tin học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	32
	Kỹ thuật lập trình
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cơ sở dữ liệu
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án tốt nghiệp
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	2

	7
	Trần Vĩnh Xuyên
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	8
	Lập trình hướng đối tượng
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thiết kế giao diện web với Photoshop
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án chuyên ngành
	1

	8
	Nguyễn Văn Đôn
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	B1
	- Thạc sỹ
- IC3
	11
	Đồ án cơ sở ngành
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình mạng nâng cao
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Phần cứng và mạng máy tính
	4

	9
	Trần Việt Khánh
	ThS Hệ thống thông tin
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7
	Đại học
	- Thạc sỹ
- IC3
	12
	Thiết kế web
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật SEO Web
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình game
	4

	10
	Vũ Thị Thái Linh
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	14
	XML
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chuyên đề Java
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình hệ thống nhúng
	4

	11
	Lê Quý Hưng Quốc
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN trình độ TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	B1
	- Thạc sỹ
- IC3
	13
	Lập trình mạng căn bản
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình Web
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình trên thiết bị di động
	4


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	11
	Lâm Thanh Hùng
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	2
	Lập trình Windows
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3


4.2. Thiết bị dạy học

	Số 
TT
	Tên thiết bị đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Máy tính bàn DELL core i7-7700 3,6Ghz/8MB - màn hình 21"
	Bộ
	24

	2
	Máy vi tính 3.2GHz
	Bộ
	133

	3
	Máy vi tính chủ ( máy chủ)
	Bộ
	8

	4
	Máy vi tính để bàn (màn hình LCD)
	Bộ
	100

	5
	Máy vi tính để bàn Intel Core I3 - 2120 3.3Ghz + LCD 18.5” ACER
	Bộ
	211

	6
	Máy vi tính để bàn VTB Core I5 + LCD 18.5 Led
	Bộ
	75

	7
	Máy vi tính core I5  màn hình LCD 19"
	Bộ
	82

	8
	Máy vi tính Intel Duo Core E2200 + màn hình LCD 2.2Ghz
	Bộ
	44

	9
	Bàn lập trình cho tổng đài Simen màn hình có 2 dòng
	Cái
	4

	10
	Bàn lập trình KTXX 730
	Cái
	4

	11
	Bộ định tuyến dữ liệu mạng Internet V3300
	Bộ
	3

	12
	Camera Analog HRN31H
	Cái
	1

	13
	Camera Analog RRN31X
	Cái
	1

	14
	Camera IP IPB220 ONVIF
	Cái
	1

	15
	Camera IP IPX220 ONVIF
	Cái
	1

	16
	Đầu ghi NVR-9004IC ONVIF
	Cái
	1

	17
	Hệ thống mạng máy vi tính:
  - 01 Máy in HP laser Jet M1132 MFP(A4): 
	Ht
	1

	18
	Hôp chia mạng Cisco 24 port (Switch)
	Cái
	2

	19
	Khoan tay Black
	Cái
	1

	20
	Máy ảnh Canon EOS 77D KIT 18-55 IS-STM
	Cái
	1

	21
	Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 khối
	Cái
	2

	22
	Máy dò và test cáp NF 308
	Cái
	1

	23
	Máy fax laser đa chức năng Panasonic KX-FLM672
	Cái
	2

	24
	Máy fax Panasonic KX-FT907 
	Cái
	1

	25
	Máy hút bụi mini
	Cái
	1

	26
	Máy in HP Laserjet M1319F 
	Cái
	1

	27
	Máy in HP Laserjet PRO M1212nf MFP 
	Cái
	1

	28
	Máy in laser đa chức năng MF4780w
	Cái
	1

	29
	Máy lạnh các loại
	Cái
	45

	30
	Máy vi tính xách tay SONY VAIO VPC-EB32EG
	Cái
	1

	31
	Micro có dây 5m
	Cái
	5

	32
	Mỏ hàn nhựa dẻo 
	Cái
	2

	33
	Modem Vigor V3300
	Cái
	2

	34
	Ổ cứng di động cổng USB 500Gb
	Cái
	1

	35
	Ổ cứng HHD 500GB
	Cái
	2

	36
	Ổ DVD rời WR Asus SDRW-08D2S-U
	Cái
	1

	37
	Ổ ghi đĩa Samsung 8X
	Cái
	1

	38
	Ổ ghi DVD WR Asus 24D3ST, Int Sata DVD R24 W24 RW8
	Cái
	5

	39
	Ổn áp các loại
	Cái
	12

	40
	Router Wifi Tplink WR941ND
	Cái
	1

	41
	Switch Cisco 10/100/1000 Gigabit
	Cái
	1

	42
	Switch Dlink 16 port
	Cái
	1

	43
	Switch Dlink 24 port
	Cái
	6

	44
	Switch Gigabit 24 port
	Cái
	4

	45
	Thiết bị truyền dẫn dành cho Camera IP-Ethernet Over Coxial
	Cái
	1

	46
	Tổng đài Panasonic KT - TEB308 
	Cái
	1

	47
	Tổng đài Panasonic KX - TEM 824 
	Bộ
	1

	48
	Tổng đài Siemens HIPATH 1190 (Brazil)
	Bộ
	1

	49
	Totolink N300RG, tốc độ: 300Mbps, công suất: 100mW, Anten cố định
	Cái
	2


6.Ngành Quản trị mạng máy tính

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Hoàng Thị Trang
	ThS Chính trị học
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	B
	5
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	IC3
	3
	Pháp luật
	2

	3
	Nguyễn Thị Thu Hà
	ThS Giảng dạy Tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác
	CC NVSPLL dạy học và giáo dục
	
	IELTS 6.0
	A
	5
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Huỳnh Quốc Dũng
	ThS Khoa học máy tính
	SPDNdành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	4
	Tin học 
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2

	5
	Huỳnh Thị Mai
	ThS Quản lý giáo dục
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	Đại học
	15
	Kỹ năng mềm
	4

	6
	Nguyễn Thị Thủy
	ThS Khoa học máy tính
	Kỹ sư giáo dục
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	15
	Kỹ thuật lập trình
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Phát triển ứng dụng IoT
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thiết kế Web
	4

	7
	Nguyễn Cao Phong
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN
	Bậc 3/7
	TOEFL 450
	Thạc sỹ
	16
	Cơ sở dữ liệu
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Công nghệ ảo hóa
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2

	8
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	ThS Hệ thống thông tin
	ĐH Sư phạm
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	10
	Phần cứng máy tính
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quản trị Data Center
	2

	9
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN trình độ TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	12
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thiết lập hệ thống mạng
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thiết bị mạng
	3

	10
	Nguyễn Văn Danh
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	10
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án quản trị mạng trên Linux
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật hack
	4

	11
	Nguyễn Văn Minh
	Khoa học máy tính
	TN Sư phạm
	Bậc 3/7
	TOEFL
ITP 453
	Thạc sỹ
	12
	Cấu hình mạng
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mạng nâng cao
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xây dựng hạ tầng mạng
	4


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Trần Quang Bình
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	2
	Quản trị hệ thống mail server
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quản trị mạng trên Linux
	3


4.2. Thiết bị dạy học

	Số 
TT
	Tên thiết bị đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Máy tính bàn DELL core i7-7700 3,6Ghz/8MB - màn hình 21"
	Bộ
	24

	2
	Máy vi tính 3.2GHz
	Bộ
	133

	3
	Máy vi tính chủ ( máy chủ)
	Bộ
	8

	4
	Máy vi tính để bàn (màn hình LCD)
	Bộ
	100

	5
	Máy vi tính để bàn Intel Core I3 - 2120 3.3Ghz + LCD 18.5” ACER
	Bộ
	211

	6
	Máy vi tính để bàn VTB Core I5 + LCD 18.5 Led
	Bộ
	75

	7
	Máy vi tính core I5 +  màn hình LCD 19"
	Bộ
	82

	8
	Máy vi tính Intel Duo Core E2200 + màn hình LCD 2.2Ghz
	Bộ
	44

	9
	Bàn lập trình cho tổng đài Simen màn hình có 2 dòng
	Cái
	4

	10
	Bàn lập trình KTXX 730
	Cái
	4

	11
	Bộ định tuyến dữ liệu mạng Internet V3300
	Bộ
	3

	12
	Camera Analog HRN31H
	Cái
	1

	13
	Camera Analog RRN31X
	Cái
	1

	14
	Camera IP IPB220 ONVIF
	Cái
	1

	15
	Camera IP IPX220 ONVIF
	Cái
	1

	16
	Đầu ghi NVR-9004IC ONVIF
	Cái
	1

	17
	Hệ thống mạng máy vi tính:
  - 01 Máy in HP laser Jet M1132 MFP(A4)
	Ht
	1

	18
	Hôp chia mạng Cisco 24 port (Switch)
	Cái
	2

	19
	Khoan tay Black
	Cái
	1

	20
	Máy ảnh Canon EOS 77D KIT 18-55 IS-STM
	Cái
	1

	21
	Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 khối
	Cái
	2

	22
	Máy dò và test cáp NF 308
	Cái
	1

	23
	Máy fax laser đa chức năng Panasonic KX-FLM672
	Cái
	2

	24
	Máy fax Panasonic KX-FT907 
	Cái
	1

	25
	Máy hút bụi mini
	Cái
	1

	26
	Máy in HP Laserjet M1319F 
	Cái
	1

	27
	Máy in HP Laserjet PRO M1212nf MFP 
	Cái
	1

	28
	Máy in laser đa chức năng MF4780w
	Cái
	1

	29
	Máy lạnh các loại
	Cái
	45

	30
	Máy vi tính xách tay SONY VAIO VPC-EB32EG
	Cái
	1

	31
	Micro có dây 5m
	Cái
	5

	32
	Mỏ hàn nhựa dẻo 
	Cái
	2

	33
	Modem Vigor V3300
	Cái
	2

	34
	Ổ cứng di động cổng USB 500Gb
	Cái
	1

	35
	Ổ cứng HHD 500GB
	Cái
	2

	36
	Ổ DVD rời WR Asus SDRW-08D2S-U
	Cái
	1

	37
	Ổ ghi đĩa Samsung 8X
	Cái
	1

	38
	Ổ ghi DVD WR Asus 24D3ST, Int Sata DVD R24 W24 RW8
	Cái
	5

	39
	Ổn áp các loại
	Cái
	12

	40
	Router Wifi Tplink WR941ND
	Cái
	1

	41
	Switch Cisco 10/100/1000 Gigabit
	Cái
	1

	42
	Switch Dlink 16 port
	Cái
	1

	43
	Switch Dlink 24 port
	Cái
	6

	44
	Switch Gigabit 24 port
	Cái
	4

	45
	Thiết bị truyền dẫn dành cho Camera IP-Ethernet Over Coxial
	Cái
	1

	46
	Tổng đài Panasonic KT - TEB308 
	Cái
	1

	47
	Tổng đài Panasonic KX - TEM 824 
	Bộ
	1

	48
	Tổng đài Siemens HIPATH 1190 (Brazil)
	Bộ
	1

	49
	Totolink N300RG, tốc độ: 300Mbps, công suất: 100mW, Anten cố định
	Cái
	2


5. Người học  (PHÒNG TS-ĐT)
Người học phải có đầy đủ các điều kiện để học tập trình độ cao đẳng theo quy định hiện hành và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có kết quả học tập ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt từ trung bình khá trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 2/6 đối với các ngành, nghề ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài; đạt bậc 1/6 đối với các ngành, nghề khác theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương;

- Người học là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, có năng lực tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;

- Tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định của cơ sở đào tạo đối với chương trình chất lượng cao.

6. Tổ chức và quản lý đào tạo  (PHÒNG TS-ĐT + CÁC KHOA)
6.1. Tổ chức đào tạo

Việc tổ chức thực hiện chương trình đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về đào tạo trình độ cao đẳng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Chương trình đào tạo có sự hợp tác, tham gia của doanh nghiệp vào quá trình tổ chức đào tạo. Có .......% thời lượng chương trình để người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng lĩnh vực chuyên môn của ngành, nghề đào tạo;

- Có hợp đồng ký kết hợp tác đào tạo và tiếp nhận người học đến thực hành, thực tập giữa nhà trường và doanh nghiệp, trong đó quy định rõ mục tiêu công việc và các yêu cầu đối với người học trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.
(Phụ lục IV- Biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo)

6.2. Bằng cấp của chương trình chất lượng cao

Người học tốt nghiệp chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng được cấp bằng tốt nghiệp theo trình độ và ngành, nghề tương ứng. Bằng tốt nghiệp được ghi bổ sung nội dung: “Chương trình chất lượng cao”.

6.3. Hoạt động tư vấn nghề nghiệp và việc làm

- Nhà trường có bộ phận chuyên trách về công tác tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;

- Nhà trường có cam kết đào tạo theo địa chỉ hoặc giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; phải đảm bảo trên 80% người học sau khi ra trường có việc làm, tự tạo việc làm đúng với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.
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